
STT Sáng 20/6 (Thứ 7) Chiều 20/6 (Thứ 7) Sáng 21/6 (Chủ nhật) Chiều 21/6 (Chủ nhật)

1 Trương Minh Loan Trương Minh Loan Trương Minh Loan Trương Minh Loan

2 Nguyễn Mạnh Tráng Nguyễn Mạnh Tráng Nguyễn Mạnh Tráng Nguyễn Mạnh Tráng

3 Nguyễn Phương Thanh Nguyễn Phương Thanh Nguyễn Phương Thanh Nguyễn Phương Thanh

4 Phạm Thị Út Phạm Thị Út Phạm Thị Út Phạm Thị Út

5 Nguyễn thị Thùy Dương Nguyễn thị Thùy Dương Nguyễn thị Thùy Dương Nguyễn thị Thùy Dương

6 Phạm Thị Minh Thúy Phạm Thị Minh Thúy Phạm Thị Minh Thúy Phạm Thị Minh Thúy

7 Vũ Thị Mai Hoa Vũ Thị Mai Hoa Vũ Thị Mai Hoa Vũ Thị Mai Hoa

8 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu

9 Đinh Thị Hải Minh Đinh Thị Hải Minh Đinh Thị Hải Minh Đinh Thị Hải Minh

10 Đỗ Thị Diệp Đỗ Thị Diệp Đỗ Thị Diệp Đỗ Thị Diệp

11 Nguyễn Xuân Xanh Nguyễn Xuân Xanh Man Thị Mỹ Phượng Lê Thị Hồng

12 Phạm Thị Thuần Phạm Thị Thuần Vũ Thúy Mùi Lê Thị Hồng Huệ

13 Trịnh Thu Huyền Trịnh Thu Huyền Vũ Thị Minh Ngọc Vũ Thị Mai Hương

14 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Lê Thị Hồng Diễm

15 Trần Văn Tam Trần Văn Tam Nguyễn Văn Cảnh Trần Thị Sáu

16 Nguyễn Công Hòa Nguyễn Công Hòa Bùi Thúy Lan Phạm Thị Nhung

17 Man Thị Mỹ Phượng Man Thị Mỹ Phượng Lê Thị Hồng Lê Thị Mai 

18 Vũ Thúy Mùi Vũ Thúy Mùi Lê Thị Hồng Huệ Hà Quang Khải

19 Vũ Thị Minh Ngọc Vũ Thị Minh Ngọc Vũ Thị Mai Hương Trần Thị Bình

20 Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Lê Thị Hồng Diễm Nguyễn Hương Lan

21 Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Văn Cảnh Trần Thị Sáu Phạm Mỹ Hằng

22 Lê Thị Phương Thảo Lê Thị Phương Thảo Phạm Thị Nhung Phạm Thị Thùy Linh

23 Vũ Thị Huyền Trang Vũ Thị Huyền Trang Lê Thị Mai Trần Thị Quế

24 Bùi Thị Hòa Bùi Thị Hòa Hà Quang Khải Đinh Thị Thu Huyền

25 Lại Thị Việt Nga Lại Thị Việt Nga Trần Thị Bình Nguyễn Văn Bình

26 Bùi Thúy Lan Bùi Thúy Lan Nguyễn Hương Lan Lê Thu Hương 

27 Phạm Văn Tạo Phạm Văn Tạo Phạm Mỹ Hằng Hồ Viêt Tân

28 Vương Thái Hà Vương Thái Hà Phạm Thị Thùy Linh Nguyễn Xuân Xanh

29 Trần Thị Minh Huệ Trần Thị Minh Huệ Trần Thị Quế Phạm Thị Thuần

30 Vũ Thị Thúy Ngần Vũ Thị Thúy Ngần Đinh Thị Thu Huyền Trịnh Thu Huyền

31 Lê Thu Hiền Lê Thu Hiền Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Thanh Thủy

32 Vũ Hải Ninh Lê Thị Hồng Lê Thu Hương Trần Văn Tam

33 Phạm Thị Minh Thịnh Lê Thị Hồng Huệ Hồ Viêt Tân Nguyễn Công Hòa

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

PHÂN CÔNG COI THI THỬ KỲ THI TN THPT NĂM 2020

Lưu ý: Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng họp tầng 3 nhà A:

+ Buổi sáng: 6 giờ 45

+ Buổi chiều: 13 giờ 50

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ly

Uông Bí, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

(đã ký)


